
BỘ XÂY DỰNG

Số: 391/GCN-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về
điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng
dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm
chuyên ngành xây dựng của Công ty CP Tư vấn Khảo sát và xây dựng số 4 và Biên bản
đánh giá tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 19/4/2019;

Theo đề nghị của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường,

CHỨNG NHẬN:
1. Công ty CP Tư vấn Khảo sát và xây dựng số 4
Địa chỉ: 44 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300342890

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật
Địa chỉ phòng thí nghiệm: 44 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí
nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1076
3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết

định số 119/QĐ-BXD ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công
nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
LAS-XD 1076./.

Nơi nhận:
- Công ty CP Tư vấn Khảo sát và

xây dựng số 4;
- SXD tỉnh Quảng Ngãi;
- TT Thông tin (website);
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.
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DANH MỤC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 1076

(Kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
số: 391/GCN-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2019)

TT TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM TIÊU CHUẨN KỸ
THUẬT(*)

1 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG

Xác định đặc trưng hệ số thấm của đất TCVN 8723:2012

Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) TCVN 4195:2012

Xác định độ ẩm và độ hút ẩm TCVN 4196:2012

Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo TCVN 4197:2012

Xác định thành phần cỡ hạt
TCVN 4198:2014;

ASTM D442

Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng TCVN 4199:1995

Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông TCVN 4200:2012

Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) TCVN 4202:2012

Xác định độ chặt tiêu chuẩn TCVN 4201:2012

Xác định chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU, CU, CD,
CV)

TCVN 8868:2011;
ASTM D2850

Xác định đặc trưng tan rã của đất TCVN 8718:2012

Xác định đặc trưng trương nở của đất TCVN 8719:2012

Xác định độ co ngót của đất TCVN 8720:2012

Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời TCVN 8724:2012

Xác định hàm lượng muối TCVN 8727:2011
SNIP-II-15-74

Xác định mô đun đàn hồi E của đất TCVN 8861:2012

2 THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
Xác định sức chống cắt bằng phương pháp cắt cánh ASTM D2573

Đo dung trọng, độ ẩm đất bằng phương pháp dao đai 22TCN 02-71

3 PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG
Xác định hàm lượng cặn không tan TCVN 4560:1988

Xác định hàm lượng muối hòa tan TCVN 4560:1988

Xác định độ pH TCVN 6492:2011

Xác định hàm lượng ion clorua (Cl-) TCVN 6194:1996

Xác định hàm lượng ion sunfat (SO4
--) TCVN 6200:1996

Ghi chú (*) - Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu
chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế
tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
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